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1 Nguyễn Đình Đạt Nam 28/10/2006 Nghệ An Kinh 7.0 7.5 710/QĐ100/2023 TH005213

2 Lưu Nguyễn Ngọc  Linh Nữ 24/4/2006 Nghệ An Kinh 7.3 9.0 711/QĐ100/2023 TH005214

3 Trần Thị Kiều Linh Nữ 03/8/2006 Nha Trang Kinh 6.3 6.5 712/QĐ100/2023 TH005215

4 Lương Đức Mạnh Nam 25/02/2006 Nghệ An Kinh 5.7 5.5 713/QĐ100/2023 TH005216

5 Dương Thị Bích Ngọc Nữ 19/11/2006 Nghệ An Kinh 6.3 8.5 714/QĐ100/2023 TH005217

6 Trần Thị Yến Nhi Nữ 10/6/2006 Nghệ An Kinh 6.3 8.0 715/QĐ100/2023 TH005218

7 Trương Kiều Nhi Nữ 21/02/2006 Nghệ An Kinh 7.0 8.0 716/QĐ100/2023 TH005219

8 Nguyễn Trọng Phúc Nam 01/10/2006 Nghệ An Kinh 6.3 6.0 717/QĐ100/2023 TH005220

9 Nguyễn Hồng Quân Nam 14/10/2006 Nghệ An Kinh 6.3 6.0 718/QĐ100/2023 TH005221

10 Trần Anh Quân Nam 11/7/2006 Nghệ An Kinh 6.0 5.0 719/QĐ100/2023 TH005222

11 Hà Văn Sang Nam 05/5/2006 Nghệ An Kinh 5.7 6.5 720/QĐ100/2023 TH005223

12 Lô Văn Sáo Nam 07/12/2006 Nghệ An Kinh 5.3 6.5 721/QĐ100/2023 TH005224

13 Nguyễn Danh Thái Nam 25/4/2006 Nghệ An Kinh 5.7 7.5 722/QĐ100/2023 TH005225
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14 Hồ Đức Thắng Nam 09/4/2006 Nghệ An Kinh 6.3 6.0 723/QĐ100/2023 TH005226

15 Lương Sơn Thuỷ Nam 27/11/2006 Nghệ An Kinh 6.3 9.0 724/QĐ100/2023 TH005227

16 Phan Thị Trang Nữ 14/3/2006 Nghệ An Kinh 5.7 7.5 725/QĐ100/2023 TH005228

17 Trần Thị Huyền Trang Nữ 11/5/2006 Nghệ An Kinh 7.3 9.0 726/QĐ100/2023 TH005229

18 Nguyễn Công Trung Nam 20/5/2006 Nghệ An Kinh 6.7 6.5 727/QĐ100/2023 TH005230

19 Nguyễn Thanh Tú Nam 14/8/2006 Nghệ An Kinh 5.7 8.5 728/QĐ100/2023 TH005231

20 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 07/5/2006 Nghệ An Kinh 6.0 7.0 729/QĐ100/2023 TH005232

21 Ngô Anh Tuấn Nam 05/12/2005 Nghệ An Kinh 6.0 7.5 730/QĐ100/2023 TH005233

22 Hoàng Thị Mỹ Vân Nữ 28/11/2006 Nghệ An Kinh 7.3 8.0 731/QĐ100/2023 TH005234

23 Dương Ngọc Việt Nam 09/3/2006 Nghệ An Kinh 6.0 5.5 732/QĐ100/2023 TH005235






